
C-MAG HS 7 Package
/// Bảng dữ liệu

C-MAG HS 7 Package
Magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
Powerful motor for stirring quantities of up to 10 l (H2O)
Fixed safety circuit of 550 °C
Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
Exact temperature setting via digital display (LED)
With a contact thermometer, ETS-D5, enables precise temperature control, ±0.5°C(DIN 12878)
Digital error code display
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Elevated control panel for protection against leaking liquids

Phạm vi giao hàng
•C-MAG HS 7 digital
•C-MAG HS 7
•ETS-D5 Electronic contact thermometer
•Thanh đỡ H 16 V
•Thanh đỡ H 38
•Kẹp bọ H 44
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Dữ liệu kỹ thuật
Số vị trí khuấy  1
Lượng tối đa cho mỗi vị trí khuấy (H2O)  [l]  10
Tải tối đa  [kg]  15
Công suất đầu ra động cơ  [W]  1.5
Hướng quay  trái
Kiểm soát tốc độ  thang 0 - 6
Thang tốc độ  [rpm]  100 - 1500
Chiều dài cá từ tối đa  [mm]  80
Tự gia nhiệt bởi tốc độ khuấy tối đa (RT: 22°C / thời gian: 1 giờ)  [K]  +2
Công uất gia nhiệt  [W]  1000
Hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt  LED
Phạm vi gia nhiệt  [°C]  50 - 500
Kiểm soát nhiệt  Núm xoay
Độ phân giải nhiệt độ cài đặt của đĩa gia nhiệt  [K]  5
Kết nối đầu đo nhiệt độ ngoài  ETS-D5
Mạch an toàn cố định  [°C]  550
Vật liệu đĩa gia nhiệt  gốm 
Kích thước đĩa gia nhiệt  [mm]  180 x 180
Tốc độ gia nhiệt (1l H2O trong H1500)  [K/min]  5
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)  [mm]  220 x 105 x 335
Khối lượng  [kg]  5
Nhiệt độ môi trường cho phép  [°C]  5 - 40
Độ ẩm tương đối cho phép  [%]  80
Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529  IP 21
Điện áp  [V]  230
Tần số  [Hz]  50/60
Công suất vào  [W]  1020
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